
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN MỸ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-KT 

V/v lập Kế hoạch thu Quỹ 

phòng, chống thiên tai năm 2024 

Mỹ Đức, ngày        tháng      năm 2024 

   Kính gửi:   

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

   

Căn Cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về 

thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 

Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên 

tai thành phố Hà Nội.  

Thực hiện Công văn số 04/QPCTT ngày 25/4/2024 của Quỹ Phòng, chống 

thiên tai thành phố Hà Nội về việc triển khai, hoàn thiện kế hoạch thu, chi Quỹ 

phòng, chống thiên tai năm 2024.  

 Để kịp thời tổng hợp, thẩm định Kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai 

năm 2024, báo cáo Cơ quan Quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố, Ủy 

ban nhân dân huyện chỉ đạo:  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai 

năm 2024 (theo các phụ lục gửi kèm), thời gian hoàn thành, nộp về phòng Kinh tế 

xong trước ngày 06/5/2024 để tổng hợp trình thẩm định và phê duyệt. 

2. Ủy ban nhân dân huyện giao 

- Phòng Kinh tế tổng hợp kế hoạch thu Qũy PCTT và các đối tượng được 

miễn, giảm, tạm hoãn của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và UBND các xã, thị trấn 

năm 2024 trên địa bàn huyện gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

thẩm định Kế hoạch thu Quỹ PCTT, trình UBND huyện xem xét phê duyệt để 

gửi Cơ quan quản lý Quỹ trước ngày 11/5/2024. 

      - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm thông báo và cung cấp 

thông tin liên quan phục vụ công tác lập Kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2024 đến các 

trường THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn huyện, đôn đốc việc xây dựng và 

nộp Kế hoạch thu Quỹ PCTT của các trường. 

- Chi Cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức có trách nhiệm thông báo và 

cung cấp thông tin liên quan phục vụ công tác lập Kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 

2024 đến các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; đôn đốc việc xây dựng và nộp Kế 

hoạch thu Quỹ PCTT của các doanh nghiệp theo quy định. 
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* Lưu ý: Đối với việc thay đổi chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-

NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính 

sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 

người lao động sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới. Sau khi có quy định cụ 

thể của Trung ương và Hướng dẫn của Cơ quan quản lý Quỹ PCTT Thành phố, 

UBND huyện sẽ có chỉ đạo thực hiện theo quy định. 

Kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2024 (bản đã được phê duyệt) gửi về phòng 

Kinh tế huyện theo địa chỉ email: pkt_myduc@hanoi.gov.vn; trong quá trình thực 

hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ đồng chí Phạm Đình Quý (Chuyên viên phòng 

Kinh tế qua số điện thoại/zalo 0987.689.118) để được giải đáp, hướng dẫn. 

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Lưu: VT, KT(Quý). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

Lê Văn Trang 
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Tổng 

số lao 

động 

hiện có 

(người)

Tổng tiền tính nộp =

(Tổng số người*mức lương tối 

thiểu vùng/2/số ngày làm việc)

Tổng giá trị tài 

sản hiện có của 

doanh nghiệp

Số tiền đóng 

góp của DN: 

2/10.000 tổng 

giá trị Tài sản

A B (1) (2) (3) (4)=0,02%*(3) (5)=(2)+(4) (6) (7)

I DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP DO CỤC THUẾ THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

1 Công ty .....

I DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP DO CHI CỤC THUẾ QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ QUẢN LÝ

1 Công ty .....

TỔNG CỘNG

- Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội (áp dụng mức lương tối thiểu vùng II) :  4.160.000 đồng

- Số ngày làm việc: Trong cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước là 22 ngày; các đơn vi khác là 26 ngày.

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP CÓ TRỤ SỞ 

CHÍNH HOẶC CHI NHÁNH ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ ĐỨC

ĐVT: VN Đồng

TT Tên doanh nghiệp

Đóng góp của người lao động
Đóng góp theo giá trị tài sản 

của Doanh nghiệp (**)

TỔNG SỐ 

TIỀN 

ĐÓNG 

GÓP 

ĐƠN VỊ .............                                                            
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày ......... tháng..........năm 2024

PHỤ BIỂU 01

 NGƯỜI LẬP BIỂU  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký, ghi rõ họ và tên, ĐT liên hệ  Ký tên, đóng dấu

Số điện thoại 

thường trực, 

địa chỉ gmail 

Địa chỉ liên hệ

- Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã

Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội (áp dụng mức lương tối thiểu vùng I) : 4.680.000 đồng

(**) Mức đóng góp theo Tổng giá trị tài sản của DN: Tối thiểu 500.000 đồng; tối đa 100.000.000 đồng

Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/116/2022 của Chính phủ
(*) Ghi chú: Mức đóng góp được áp dụng theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của chính phủ 

 



4 

 

                  

TT Đơn vị Tổng số người

Tổng tiền tính nộp (Số 

người*MLCS)/2/số ngày 

làm việc)

Ghi chú

I CÁC ĐƠN VỊ ĐẢNG, CƠ QUAN QLNN

1 Văn phòng Huyện  uỷ

2 Văn phòng HĐND-UBND

3 Phòng…...

4 Lực lượng vũ trang

5 UBND các xã, thị trấn

6 Các cơ quan Thành phố đóng trên địa bàn huyện

7 …................

II CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1 Bệnh viện 

2 TT Y tế dự phòng

3 Trường học

4 ...

III CÁC ĐOÀN THỂ

TỔNG CỘNG

Ghi chú: Mức đóng góp được áp dụng theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của chính phủ 

ĐVT: VN Đồng

UBND HUYỆN MỸ ĐỨC                                   

ĐƠN VỊ .........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      Mỹ Đức, ngày ......... tháng..........năm 2024

- Số ngày làm việc: Trong cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước là 22 ngày; các đơn vi khác là 26 ngày.

PHỤ BIỂU 02

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ký, ghi rõ họ và tên, ĐT liên hệ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký tên, đóng dấu

 KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA CBCCVC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI

CÁC ĐƠN VỊ ĐẢNG, ĐOÀN THỂ, QLNN, SỰ NGHIỆP,  CÁC ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG; UBND CÁC XÃ THỊ TRẤN 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ ĐỨC (VÀ CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN)

- (*) HSL: Hệ số lương; ML: Mức lương, trước ngày 1/7/2023 mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày14/5/2023
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Tổng

Thương 

binh, 

bệnh binh 

và Thân 

nhân liệt 

sỹ

Học sinh, 

sinh viên, 

quân nhân 

đang làm 

nghĩa vụ, 

chiến sỹ 

LLVT    

Người 

khuyết tật 

hoặc bị 

suy giảm 

khả năng 

LĐ, mắc 

bệnh hiểm 

nghèo

Người thất 

nghiệp 

hoặc 

không có 

việc làm 

ổn định

Số khẩu 

nghèo, cận 

nghèo, hộ 

gđ vùng 

sâu, vùng 

xa

Đối 

tượng 

khác

A B (1)
(2) = 

(3+4+5+6+7+8)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (1)- (2)

(10)=(9)*10.000đ/ người/ 

năm

I CÁN BỘ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP TẠI CÁC XÃ,  THỊ TRẤN

                                                                                                                                                              

I NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG TẠI CÁC XÃ,  THỊ TRẤN

TỔNG CỘNG I+II

UBND HUYỆN MỸ ĐỨC

  XÃ….................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đối tượng được miễn giảm (Người)

Đơn vị 

(Kèm theo Báo cáo số:............................................................................................)

Tổng số tiền đóng góp 

Tổng số 

người 

trong độ 

tuổi lao 

động 

(Người)

PHỤ BIỂU 03

KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA CÁN BỘ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ 

CẤP VÀ NGƯỜI TRONG ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (TRỪ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM)

…........., ngày      tháng      năm 2024

Ký, ghi rõ họ và tên, ĐT liên hệ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký Tên, đóng dấu

TT

Số đối 

tượng 

thuộc diện 

đóng góp 

(Người)

NGƯỜI LẬP BIỂU
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